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I. PHẦN ĐIỀN TỪ :( 2,0 điểm)
Câu 1: Cho các từ/ cụm từ : đẻ con , cao nhất , đẻ trứng , lông mao , lông vũ , sữa mẹ . Hãy chọn các từ/ cụm từ phù hợp để hoàn thành đoạn thông tin sau (chỉ ghi từ điền thêm, không ghi lại cả câu):
  Thú ( Động vật có vú) là nhóm động vật có tổ chức cấu tạo cơ thể ----(1)---- , bộ ---(2)--- bao phủ, răng phân hóa thành răng cửa, răng nanh, răng hàm. Phần lớn ---(3)--- và nuôi con bằng ---(4)--- . Nhóm thú sống đa dạng các loại môi trường khác nhau; đại diện: ngựa, thỏ, chuột…
Câu 2: Em hãy hoàn thành đoạn thông tin sau: 
-Lực ma sát là lực---(5)--- xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật. Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.

-Khi cầu thủ đá vào quả bóng đang nằm yên thì chân cầu thủ đã tác dụng lực lên quả bóng khiến cho quả bóng đang ---(6)--- bắt đầu ---(7)---- . 
-Dùng tay đè lên tấm nệm cao su làm cho tấm nệm bị ---(8)--- . 
II. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (4,0 điểm)
Chọn một phương án trả lời đúng cho mỗi câu(chỉ ghi A, B, C hoặc D, không ghi lại cả câu).
Câu 1: Đặc điểm nào dưới đây không phải của giới Nấm ?

A. Nhân thực.             B. Dị dưỡng.     C. Đơn bào hoặc đa bào.          D. Có sắc tố quang hợp. 
Câu 2:  Loại nấm nào dưới đây không phải đại diện của nấm túi ?

A. Nấm mộc nhĩ .       B. Đông trùng hạ thảo .               C. Nấm bụng dê .            D. Nấm mốc.
Câu 3: Trong số các tác hại sau, một tác hại không phải do nấm gây ra là

A. gây bệnh kiết lị.

B. làm hỏng thức ăn.

C. một số nấm gây độc cho con người và động vật.

D. gây bệnh nấm da tay.

Câu 4: Đặc điểm nào dưới đây không phải của các thực vật thuộc ngành Hạt kín?

A. Sinh sản bằng bào tử .
B. Hạt nằm trong quả .          

C. Có hoa và quả .            

D. Thân có hệ mạch dẫn hoàn thiện .
Câu 5: Trong các biện pháp giúp giảm thiểu ô nhiễm và điều hòa khí hậu, biện pháp khả thi, tiết kiệm và mang lại hiệu quả lâu dài nhất là
A. ngừng sản xuất công nghiệp. 

B. xây dựng hệ thống xử lí chất thải. 

C. trồng cây gây rừng. 

D. di dời các khu chế xuất lên vùng núi.
Câu 6. Cây rêu thường mọc ở nơi có điều kiện như thế nào?

A. Nơi khô ráo       

B. Nơi ẩm ướt         

C. Nơi thoáng đãng               

D. Nơi nhiều ánh sáng 

Câu 7: Hành động nào dưới đây góp phần bảo vệ thực vật?

A. Du canh du cư.              

B. Phá rừng làm nương rẫy.                
C. Trồng cây gây rừng.                 

D. Xây dựng các nhà máy thủy điện.
Câu 8: Loài động vật nào dưới đây thuộc lớp Thú?

A. Cá mập.           
B. Cá heo.             

C. Cá chim.           
D. Cá sấu.
Câu 9: Nhóm động vật nào dưới đây thuộc nhóm động vật không có xương cột sống ?

A. Cá. 

B. Lưỡng cư. 

C. Giun. 

D. Thú.
Câu 10: Biện pháp nào sau đây không bảo vệ đa dạng sinh học:
A. Nghiêm cấm phá rừng để bảo vệ môi trường sống của các sinh vật.

B. Cấm săn bắt, buôn bán, sử dụng trái phép các loài động vật hoang dã.

C. Xây dựng các khu bảo tồn nhằm bảo vệ các loài sinh vật quý hiếm.

D. Săn bắt các loài thú đẹp, quý hiếm để nuôi tại nhà.

Câu 11 : Một vật có khối lượng 300 g thì vật đó có trọng lượng là bao nhiêu?
A. 0,3 N

B. 3 N


C. 300 N

D. 3000 N

Câu 12: Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với:  
A. độ cứng của lò xo.

B. khối lượng vật treo.

C. độ biến dạng của lò xo.

D. độ cao vật treo.


Câu 13: Tại sao trên lốp các loại xe, người ta thường xẻ rãnh?

A. Trang trí cho xe đẹp hơn.

B. Tiết kiệm vật liệu làm lốp xe.

C. Làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt khi chuyển động.

D. Làm giảm ma sát giữa xe và mặt đường khi chuyển động.

Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khối lượng tịnh là khối lượng của vật bao gồm cả bao bì bên ngoài.
B. Trọng lượng là độ lớn của Trọng lực.
C. Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
D. Khi vật chuyển động trong không khí có lực cản của không khí tác dụng lên vật.

Câu 15: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 15 cm . Đầu trên cố  định , đầu dưới treo một vật 50g thì lò xo dãn ra 2 cm. Muốn lò xo dãn ra 6 cm thì phải treo mấy vật 50 g. 
A.1

B. 2


C. 3


D. 4

Câu 16: Dụng cụ dùng để đo lực là: 

A. đồng hồ.

B. cân.


C. nhiệt kế.

D. lực kế.
III. PHẦN TỰ LUẬN : (4,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)  Trình bày vai trò của đa dạng sinh học?
Câu 2: (1,0 điểm )  
Kéo một thùng hàng bằng một lực theo phương nằm ngang từ phải sang trái, độ lớn 1600 N. Hãy biểu diễn lực đó trên hình vẽ với tỉ xích 1 cm ứng với 400 N.

Câu 3: (2 điểm)
Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12 cm được treo thẳng đứng , đầu dưới của lò xo treo một quả cân có khối lượng m1 = 100 g thì lò xo dài 13,5 cm. 

a) Tính trọng lượng của quả cân m1 . 
b) Hỏi khi treo quả cân m2 = 200 g vào lò xo trên thì chiều dài lò xo là bao nhiêu? Cho biết độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo.
------ HẾT ------

Học sinh không được sử dụng tài liệu. 
Giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC

	PHẦN
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	I. Điền từ
(2,0 điểm)
	Câu 1: (1) cao nhất  , (2) lông mao  , (3) đẻ con  , (4) sữa mẹ  .
Câu 2:(5) tiếp xúc , (6) đứng yên , (7) chuyển động , (8) biến dạng .
	0,25đ x 8 

	II. Trắc nghiệm

(4,0 điểm)
	Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

D

A

A

A

C

B
C
B

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

C

D

B

B

C

A

C

D

	0,25đ x 16

	III. Tự luận

(4,0 điểm)
	Câu 1: (1,0 điểm)
- Đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên quý giá đối với tự nhiên và con người./
- Trong tự nhiên: góp phần bảo vệ đất, bảo vệ nguồn nước, chắn sóng, chắn gió,/ điều hòa khí hậu, duy trì ổn định hệ sinh thái./
- Trong thực tiễn: cung cấp các sản phẩn sinh học cho người như: lương thực, thực phẩm, dược liệu,…/
Câu 2: ( 1,0 điểm)
 Biểu diễn lực đúng: độ lớn, phương , chiều, tỉ xích.
Câu 3: (2,0 điểm)
a) Trọng lượng của quả cân m1: P1 = 10 . m1 = 10. 0,1= 1 N.

b) Độ dãn của lò xo khi treo quả cân 100 g: 

∆l1 = l1 -l0  = 13,5 -12 = 1,5 cm.

Ta có m2 = 2 . m1 

Suy ra: ∆l2 = 2 . ∆l1 = 2. 1,5 = 3 cm.

Chiều dài của lò xo khi treo quả cân 200 g là:

 l2 = l0 + ∆l2 = 12 + 3 = 15 cm.
	4x 0,25đ
Mỗi ý 0,25đ 
1.0 đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ




------ HẾT ------
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 MA TRẬN ĐẶC TẢ
	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	I.  Đa dạng thế giới sống.
	Nấm.
	Nhận biết: 

· Đặc điểm nấm.

Thông hiểu: 

· Vai trò của nấm.
	2
	1
	
	

	2
	
	 Thực vật.
	Nhận biết: Đặc điểm nhóm hạt kín, rêu.
Thông hiểu: Vai trò của thực vật.
	2
	1
	
	

	3
	
	 Động vật.
	Nhận biết:

· Đặc điểm của nhóm thú.
Thông hiểu:
· Phân biệt động vật không xương sống và có xương sống.
· Nhóm động vật.
	4
	2
	
	

	3

4
	
	 Đa dạng sinh học.
	Nhận biết: 

· Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học.
	1
	1
	
	

	35
	II. Lực

	 Tác dụng của lực, biểu diễn lực.
	Nhận biết: 
· Dụng cụ đo lực.
· Tác dụng của lực.
Vận dụng: nêu hướng và độ lớn các lực.
	3
	1
	1
	

	6

6

7
	
	 Lực hấp dẫn và trọng lượng
	Nhận biết: khối lượng tịnh
Thông hiểu: 

· Vận dụng kiến thức đã học tìm khối lượng và trọng lượng của vật.
Vận dụng: Vận dụng kiến thức đã học tìm trọng lượng của vật.
	1
	1
	1
	

	7
	
	Biến dạng của lò xo. Phép đo lực.
	Thông hiểu: độ dãn của lò xo tỉ lệ với KL vật treo.
Vận dụng:

· Vận dụng kiến thức đã học tìm độ dãn và chiều dài của lò xo khi treo vật.

Vận dụng cao:

· Tìm chiều dài của lò xo khi treo vật.
	2
	
	1
	1

	8
	
	  Lực ma sát.
	Nhận biết: Nhận biết được lực ma sát.

Thông hiểu: tác dụng và ảnh hưởng của lực ma sát.
	1
	1
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 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

	stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	

	
	
	
	NHẬN BIẾT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	TỈ LỆ %

	
	
	
	Ch TN
	Thời 

gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Thời gian
	ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	 I.  Đa dạng thế giới sống.
 

 

 
	I.1.Nấm.
	2
	2’
	
	
	1
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	
	4’
	7.5%

	2
	
	I.2. Thực vật.  
	2
	2’
	
	
	2
	 3’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	
	5’
	10 %

	3
	
	I.3. Động vật.
	5
	5’
	
	
	1
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	7’
	15 %

	4
	
	I.4. Đa dạng sinh học.
	1
	1’
	
	
	
	
	1
	8’
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	9’
	12.5%

	5
	II. Lực 

	II.5.  Tác dụng của lực, biểu diễn lực.
	3
	3’
	
	
	1
	2’
	
	
	
	
	1
	5’
	
	
	
	
	4
	1
	10’
	20 %

	6
	
	II.6. Lực hấp dẫn và trọng lượng.
	1
	1’
	
	
	1
	4’
	
	
	
	
	1
	5’
	
	
	
	
	2
	1
	10’
	10%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	II.7. Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

	1
	1’
	
	
	1
	3’
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	8’
	2
	1
	12’
	20 %

	8
	
	II.8. Lực ma sát.


	1
	1’
	
	
	1
	2’
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	3’
	5 %

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tổng 
	 
	16
	16’
	
	
	8 
	18’
	1
	8’
	
	
	2
	10’
	
	
	1
	8’
	24 
	4 
	60’
	100% 

	tỉ lệ 
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	 
	 
	 
	

	Tổng điểm
	 
	4 điểm
	3 điểm
	2 điểm
	1 điểm
	 
	 
	 
	


